Biểu số 1
 Tên đơn vị: Chi cục Kiểm lâm ........................
DANH SÁCH 
Vận động viên, diễn viên tham gia hội thao, hội diễn

	TT
	Họ tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số Giấy chứng nhận kiểm lâm
	Số... ngày, tháng năm Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động theo NĐ 68
	Số chứng minh nhân dân
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn văn A
	21/5/1973
	T36.10225.001
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	22/12/1989
	
	QĐ tuyển dụng số 55/QĐ-SNV ngày 05/01/2012
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn C
	16/10/1985
	
	HĐLĐ số 05/HĐLĐ ngày 01/10/2009
	
	Sổ bảo hiểm xã hội số..... ngày..  tháng...  năm....

	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: Đối với các trường hợp là hợp đồng lao động theo nghị định 68 thì ghi số....ngày , tháng, năm cấp sổ bảo hiểm xã hội vào cột ghi chú

Biểu số 2
Tên đơn vị: .........................
DANH SÁCH

Vận động viên tham gia môn cầu lông

	TT
	Họ tên
	Nội dung

	
	
	Đơn nam
	Đôi nam
	Đơn nữ
	Đôi nữ
	Đôi nam nữ

	I
	Từ 45 tuổi trở xuống
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn D
	x
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II
	Trên 45 tuổi
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Đ
	x
	
	
	
	x

	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 3
Tên đơn vị: .............................
DANH SÁCH

Vận động viên tham gia môn bóng bàn
	TT
	Họ tên
	Nội dung

	
	
	Đơn nam
	Đôi nam
	Đơn nữ
	Đôi nữ
	Đôi nam nữ

	I
	Từ 45 tuổi trở xuống
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn H
	
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	
	
	

	II
	Trên 45 tuổi
	
	
	x
	x
	

	1
	Nguyễn Thị S
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 4

Tên đơn vị: .............................................

DANH SÁCH

Vận động viên tham gia môn chạy vũ trang

	TT
	Họ tên


	Ghi chú

	I
	Cự ly 1.500 m đối với nam
	

	1
	
	

	2
	
	

	II
	Cự ly 800 m đối với nữ
	

	1
	
	

	2
	
	


Biểu số 5

Tên đơn vị: .............................................

DANH SÁCH

Vận động viên tham gia môn bắn súng
	TT
	Họ tên


	Ghi chú

	I
	Súng AK
	

	1
	
	

	2
	
	

	II
	Súng K59
	

	1
	
	

	2
	
	


Biểu số 6

Tên đơn vị: .............................................

DANH SÁCH

Vận động viên tham gia môn cờ tướng
	TT
	Họ tên


	Ghi chú

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Biểu số 7

Tên đơn vị: .............................................

DANH SÁCH

Vận động viên tham gia môn kéo co
	TT
	Họ tên


	Ghi chú

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Biểu số 8
Tên đơn vị: ..........................
DANH SÁCH

Diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ
	TT
	Họ tên
	Đơn ca
	Song ca
	Tốp ca/hợp xướng
	Tiểu phẩm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 9

Tên đơn vị:..............................................
DANH SÁCH

Vận động viên tham gia môn bóng chuyền nam
	TT
	Họ tên

	Ghi chú
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